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1 Lê Thị Thơ (Thái) Mỹ Thủy - Hải An Sản xuất nước mắm 0.356180766 B 12/1/2022

2 Phan Thị Bê Mỹ Thủy - Hải An Sản xuất nước mắm 0.362392135 B 12/1/2022

3 Võ Thị Nở Mỹ Thủy - Hải An Sản xuất nước mắm 849135123 B 12/2/2022

4 Võ Thị Huệ (Thái) Mỹ Thủy - Hải An Sản xuất nước mắm 378451421 B 12/2/2022

5 Phan Thị Lợi Mỹ Thủy - Hải An Sản xuất nước mắm 0.368204615 B 12/3/2022

6 Phan Thị Sáu Mỹ Thủy - Hải An Sản xuất nước mắm 0.971080346 Nghĩ 12/5/2022

7 Trần Thị Thưởng Mỹ Thủy - Hải An Sản xuất nước mắm 0.354554080 B 12/5/2022

8 Võ Thị Thưởng Mỹ Thủy - Hải An Sản xuất nước mắm 0.359063252 B 12/6/2022

9 Võ Thị Kế Mỹ Thủy - Hải An Sản xuất nước mắm 0.357857311 B 12/6/2022

10 Hộ sản xuất nước mắm  Cảnh Lộc Mỹ Thủy - Hải An Sản xuất nước mắm 0.372499007 B 12/8/2022

11 Lê Thị Liên Mỹ Thủy - Hải An Sản xuất nước mắm B 12/8/2022

12 Phan Thị Nguyên Mỹ Thủy - Hải An Sản xuất nước mắm 0.983058397 B 12/9/2022

13 Võ Thị Thủy (Tư) Mỹ Thủy - Hải An Sản xuất nước mắm B 12/10/2022

14 Nguyễn Thị Bướm Mỹ Thủy - Hải An Sản xuất nước mắm 0.915151041 B 12/10/2022

15 Võ Thị Huệ (Thắng) Mỹ Thủy - Hải An Sản xuất nước mắm B 12/12/2022

16 Phan Thị Lệ Hằng Mỹ Thủy - Hải An Sản xuất nước mắm 0.334889137 B 12/14/2022

17 Lê Thị Là Mỹ Thủy - Hải An Sản xuất nước mắm 0.378833076 B 12/15/2022

18 Phan Thị Tha Mỹ Thủy - Hải An Sản xuất nước mắm 0.348429565 B 12/16/2022

19 Phan Thị Thiết (Phương) Mỹ Thủy - Hải An Sản xuất nước mắm 0.367050783 B 12/17/2022

20 Phan Thị Thanh Hoa Mỹ Thủy - Hải An Sản xuất nước mắm Tạm dừng HĐ 12/17/2022

21 Nguyễn Thị Thuyên Mỹ Thủy - Hải An - Hải Lăng Sản xuất nước mắm 0.329163511 B 12/19/2022

22 Trương Thị Huế Tân Hải, Gio Hải, Gio Linh Chế biến nước mắm 0338590445 B 12/19/2022

23 Nguyễn Thị Hẹn Mỹ Thủy - Hải An - Hải Lăng Sản xuất nước mắm 0.343368189 B 12/20/2022
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24 Đoạn Văn Trầm Thôn 4, Gio Hải, Gio Linh Chế biến cá hấp phơi khô 0366473555 B 12/20/2022

25 Phan Thị Hái Mỹ Thủy - Hải An - Hải Lăng Sản xuất nước mắm 0.329231551 B 12/21/2022

26 Võ Thị Nhớ Mỹ Thủy, Hải An, Hải Lăng, Sản xuất nước mắm 0868048625 B 22/12/2022

27 Nguyễn Thị Duyên Mỹ Thủy, Hải An, Hải Lăng Sản xuất nước mắm 0355737667 B 12/23/2022

28 Phan Thị Thúy Mỹ Thủy, Hải An, Hải Lăng Sản xuất nước mắm 0338056063 B 12/24/2022

29 Phan Thị Lợi (Lệ) Mỹ Thủy, Hải An, Hải Lăng Sản xuất nước mắm B 26/12/2022

30 HTX Thiên Lộc Phát (Non - Hảo) Xã Gio Việt, Gio Linh Nước đá bảo quản 0888584784 B 12/27/2022


